HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIN HỌC 7 TUẦN 20
BÀI TH6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
BÀI THỰC HÀNH 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

Bài 1: Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.

a) Nhập dữ liệu trong hình 1.71 SGK/66 sau vào chương trình bảng tính Excel và lập công thức tính điểm trung bình.
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2 BANG PIEM LOP 7A
3

4 STT Hovatén Toan Tinhoc VAtLy Ngitvan Piém trung binh
S 1 Pham Nhw Anh 9 10 10 10 ?
® 2 Pham Thanh Binh 8 8 9 9 ?
v 3 Tran quéc Binh 8 9 8 9 ?
8 4 Lé Thi Hoai An 8 8 8 8 ?
2 5 Vi Xuan Cwong 8 9 7 8 ?
» 6 Dinh Van Hoang An 8 8 7 8 ?
L 7 Lé Thai Anh 8 8 8 7 ?
12 8 Va Viét Anh 8 8 6 8 ?
13 9 Nguyén Linh Chi 7 9 6 8 ?
14 10 Tran Quéc Pat 10 9 9 9 ?
15| 11 Nguyén Anh Duy 8 7 8 ?
16 | 12 Nguyén Trung Diing 7 7 8 ?




b) Thực hiện định dạng với phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ khác nhau; dữ liệu số được căn giữa.

c) Hàng 2 có các ô từ A2 đến G2 được gộp thành một ô và nội dung được căn giữa bảng.

d) Một số cột và hàng được tô màu nền, kẻ đường biên để dễ phân biệt.
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BANG PIEM LOP 7A

STT| Ho va tén Toan |Tin hoc| Vit Ly|Ngit vin|Piém trung binh|
1 |Pham Nhu Anh 9 10 10 10 9.8
2 |Pham Thanh Binh 8 8 9 9 8.5
3 |Tran quéc Binh 8 9 8 9 8.5
4 |Lé Thi Hoai An 8 8 8 8 8.0
5 [ Vii Xuan Cuong 8 9 7 8 8.0
6 |Pinh Van Hoang An 8 8 7 8 7.8
7 |Lé Thai Anh 8 8 8 7 7.8
8 |Vi Viét Anh 8 8 6 8 7.5
9 |Nguyén Linh Chi 7 9 6 8 7.5
10 |Tran Quéc Pat 10 9 9 9 9.3





Bài 2: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu và tô màu

a) Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 1.72 SGK/67 (tên các nước trong cột B được nhập theo thứ tự chữ cái):
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1 CACNUOGCDONG NAM A i
2 STT Qudcgia Thu do Dién tich
3
4 1 Bru-nay Bandar 6.0
5 2 Cam-pu-chia Phom Penh 181.0
6 3 In-do-né-xi-aJakata 1904.0
7 4 Lao Viéng Chan (Vientiane) 237.0
8 5 Ma-lai-xi-a Kuala Lumpur 330.0
9 6 Mi-an-ma Naypyidaw 677.0
10 7 Phi-lip-pin Manila 300.0
11 8 ThaiLan Bangkok 513.0
12 9 Timor-Leste Dili 15.0
13 10 ViétNam  HaNbi 331.7
14 | 11 Xing-ga-po Singapore 0.7
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b) Lập công thức để tính mật độ dân số (người/km2) của Bru-nây trong ô F4. Sao chép công thức vào các ô tương ứng của cột F để tính mật độ dân số của các nước còn lại.

c) Lập công thức để tính tổng diện tích và tổng dân số các nước Đông Nam Á trong các ô cuối của các cột tương ứng;

d) Chèn thêm các hàng trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện cac thao tác định dạng văn bản, định dạng số để có trang tính tương tự như hình 1.73;
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Lưu bài với tên: BAITH6_TEN_LOP
PHIẾU BÀI TẬP

BÀI TH6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

Câu 1: Đâu không phải là tính năng định dạng trang tính?

A. Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ;

B. Căn lề nội dung trong khuôn khổ các ô tính;

C. Tăng giảm độ rộng của một số cột trong trang tính;

D. Tô màu nền và tạo đường biên cho các ô tính;

Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Để định dạng nội dung của một (hoặc nhiều) ô tính em cần chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó.Sau khi định dạng lại, giá trị dữ liệu trong các ô tính sẽ được thay đổi tương ứng với kiểu định dạng;

B. Trên một bảng tính, ngầm định dữ liệu kiểu số được căn lề phải, còn kiểu kí tự được căn lề trái;

C. Trong Excel, ta chỉ dịnh dạng được phông chữ, kiểu chữ và cỡ chữ, căn lề và đặt màu chữ, đặt màu nền, ngoài ra không có chức năng nào khác;

D. Tạo đường biên cho ác ô tính không phải là chức năng trong định dạng trang tính.

Câu 3: Hãy cho biết hình 1.32b nhận được từ hình 1.32a bằng cách chọn các ô tính rồi dùng lệnh nào trong các lệnh sau đây:
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Câu 4: Chọn một ô tính có dữ liệu đã được định dạng rồi ấn phím Delete, khi đó:

A. Cả dữ liệu và định dạng trong ô tính đó bị xoa;

B. Chỉ có dữ liệu trong ô đó bị xóa;

C. Chỉ xóa được định dạng của ô đó;

D. Có thể xóa được cả đường biên và màu nền của ô tính đó (nếu có)

Câu 5: Khi thực hiện chọn dòng 3, lần lượt chọn các nút B và I. Văn bản ở dòng 3 sẽ có định dạng như thế nào?
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A. Văn bản ở dòng 3 sẽ đậm lên

B. Văn bản ở dòng 3 sẽ nghiêng

C. Văn bản ở dòng 3 vừa đậm vừa nghiêng

D. Văn bản ở dòng 3 không thay đổi

Câu 6: Chọn khối A1:H1, Lần lượt nhấn nút Merger and Center và nút căn lề phải. Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào?
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A. Văn bản sẽ căn giữa 

B. Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn phải 

C. Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn giữa

D. Không có thay đổi nào

Câu 7:  Hãy cho biết ô D8 đã được định dạng như thế nào?

[image: image12.png]Danh sach ting hé cac ban viing béo lut

i
2

3

4| stt Loai Don vi[S6 lvgng|
5 Sach giao khoa [Quyén

3 V& hoc quén

7 But Chiec

8 Quan a0 Chiéc @
9 Giay, dep Doi

10 M Chiéc





A. Font: Arial; Cỡ chữ: 14; Kiểu chữ đậm

B. Căn thẳng giữa ô tính; Ô có kẻ đường viền.

C. Màu nền của ô màu: vàng; Màu chữ màu: đỏ;

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 8: Số trong ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức = A1 + B1. Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó?
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A. Ô C1 có giá trị là: 4

B. Ô C1 có giá trị là: 4.0

C. Ô C1 có giá trị là: 4.1

D. Ô C1 có giá trị là: 4.2

Câu 9: Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em dự đoán xem sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

A. Ô A3 có nền xanh, phông chữ màu đen;

B. Ô A3 có nền xanh, phông chữ màu đỏ;

C. Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đen;

D. Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đỏ.

Câu 10: Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:
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